
Phụ lục 2
Danh sách hồ sơ TTHC của UBND xã Tân An đang xử lý quá hạn trên Cổng DVC Quốc gia năm 2023

STT Mã hồ sơ Mã Thủ tục Tên TTHC Cơ quan, đơn vị Ngày tiếp
nhận Ngày hẹn trả Thực trạng hồ sơ

14846 H23.25.29-230209-0004 2.000635.000.00.00.H23
Thủ tục cấp bản
sao trích lục hộ
tịch

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

09/02/2023  
Hồ sơ không có trên phần mền 23

14847 H23.25.29-230309-0002 2.001035.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực hợp đồng,
giao dịch liên quan
đến tài sản là
động sản, quyền
sử dụng đất và
nhà ở

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

09/03/2023 09/03/2023
Đã trả kết quả

14848 H23.25.29-230309-0003 2.001035.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực hợp đồng,
giao dịch liên quan
đến tài sản là
động sản, quyền
sử dụng đất và
nhà ở

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

09/03/2023 09/03/2023
Đã trả kết quả

14849 H23.25.29-230314-0001 2.001016.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực văn bản từ
chối nhận di sản

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

14/03/2023 15/03/2023
Đã trả kết quả

14850 H23.25.29-230315-0003 2.000884.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực chữ ký trong
các giấy tờ, văn
bản &#40;áp dụng
cho cả trường hợp
chứng thực điểm
chỉ và trường hợp
người yêu cầu
chứng thực không
thể ký, không thể
điểm chỉ
được&#41;

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

15/03/2023 15/03/2023
Đã trả kết quả

14851 H23.25.29-230321-0007 1.001776.000.00.00.H23
Thủ tục Thực
hiện, điều chỉnh,
thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí
chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

21/03/2023  
Hồ sơ không có trên phần mền

14852 H23.25.29-230321-0003 1.001776.000.00.00.H23
Thủ tục Thực
hiện, điều chỉnh,
thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí
chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

21/03/2023 20/04/2023 Hồ sơ không có
 trên phần mền

14853 H23.25.29-230321-0002 1.001776.000.00.00.H23
Thủ tục Thực
hiện, điều chỉnh,
thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng,
hỗ trợ kinh phí
chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

21/03/2023 20/04/2023 Hồ sơ không có
 trên phần mền

14854 H23.25.29-230331-0001 1.004884.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại
khai sinh

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

31/03/2023 07/04/2023 Hồ sơ không có
 trên phần mền

14855 H23.25.29-230406-0004 1.004873.000.00.00.H23
Thủ tục cấp Giấy
xác nhận tình
trạng hôn nhân

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

06/04/2023 11/04/2023 Hồ sơ không có
 trên phần mền

14856 H23.25.29-230417-0005 2.000635.000.00.00.H23
Thủ tục cấp bản
sao trích lục hộ
tịch

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

17/04/2023  
Hồ sơ không có trên phần mền

14857 H23.25.29-230417-0001 1.004873.000.00.00.H23
Thủ tục cấp Giấy
xác nhận tình
trạng hôn nhân

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

17/04/2023  
Hồ sơ không có trên phần mền



14858 H23.25.29-230418-0001 2.001016.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực văn bản từ
chối nhận di sản

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

18/04/2023 18/04/2023
Đã trả kết quả

14859 H23.25.29-230418-0002 2.001035.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực hợp đồng,
giao dịch liên quan
đến tài sản là
động sản, quyền
sử dụng đất và
nhà ở

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

18/04/2023 18/04/2023
Đã trả kết quả

14860 H23.25.29-230420-0007 2.001035.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực hợp đồng,
giao dịch liên quan
đến tài sản là
động sản, quyền
sử dụng đất và
nhà ở

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

20/04/2023  Hồ sơ không có
 trên phần mền

14861 H23.25.29-230427-0011 2.000815.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

27/04/2023 27/04/2023
Đã trả kết quả

14862 H23.25.29-230427-0013 2.000815.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

27/04/2023 27/04/2023
Đã trả kết quả

14863 H23.25.29-230427-0010 2.000815.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

27/04/2023 27/04/2023
Đã trả kết quả

14864 H23.25.29-230427-0012 2.000815.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

27/04/2023 27/04/2023
Đã trả kết quả

14865 H23.25.29-230427-0009 2.000815.000.00.00.H23
Thủ tục chứng
thực bản sao từ
bản chính giấy tờ,
văn bản do cơ
quan tổ chức có
thẩm quyền của
Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

27/04/2023 27/04/2023
Đã trả kết quả

14866 H23.25.29-230613-0010 1.010803.000.00.00.H23
Thủ tục giải quyết
chế độ trợ cấp thờ
cúng liệt sĩ

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

13/06/2023 17/07/2023 Chưa có kết quả
 trả lời của Sở
 lao động tỉnh

14867 H23.25.29-231011-0005 1.010818.000.00.00.H23

công nhận và giải
quyết chế độ
người hoạt động
cách mạng, kháng
chiến, bảo vệ tổ
quốc, làm nghĩa
vụ quốc  tế bị địch
bắt tù, đày

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

11/10/2023 14/11/2023 Chưa có kết quả
 trả lời của Sở
 lao động tỉnh

14868 H23.25.29-231025-0002 1.010803.000.00.00.H23
Thủ tục giải quyết
chế độ trợ cấp thờ
cúng liệt sĩ

UBND xã Tân An -
huyện Thanh Hà -
tỉnh Hải Dương

25/10/2023 28/11/2023 Chưa có kết quả
 trả lời của Sở
 lao động tỉnh
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